
 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /SNN-QLCL Đắk Lắk, ngày      tháng 3 năm 2024 

V/v hướng dẫn thực hiện tự công bố sản 

phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản. 
 

 

       Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, ngày 17/06/2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. 

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh 

nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thực 

hiện tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Nhằm tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nông, 

lâm, thủy sản thực hiện tự công bố sản phẩm đúng quy định pháp luật. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tự công bố 

sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản như sau: 

1. Mẫu bản tự công bố sản phẩm: 

Thực hiện theo Mẫu số 01, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một 

số điều của luật an toàn thực phẩm. (Có mẫu kèm theo) 

2. Đối tượng, hồ sơ, trình tự tự công bố sản phẩm: 

Thực hiện theo Điều 4, Điều 5, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 

02/02/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn 

thực phẩm. (Có văn bản kèm theo) 

3. Tại mục IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm: 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đạt 

yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số....; hoặc 

- Thông tư của các bộ, ngành; hoặc 

- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hoặc 

- Tiêu chuẩn Quốc gia (Khuyến khích sử dụng theo mục 2 Điều 20 Luật tiêu 

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 và Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 

24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình 

đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm trong trường 
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hợp chưa có các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các Bộ ngành, Quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương); hoặc 

- Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn 

khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn 

quốc gia); hoặc 

- Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm (trong trường hợp chưa có quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, 

Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế 

(Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài). 

4. Kiểm nghiệm các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm của sản phẩm: 

Tùy theo từng sản phẩm thực phẩm cụ thể, các tổ chức, cá nhân khi thực 

hiện tự công bố sản phẩm phải căn cứ vào các Quy chuẩn, Thông tư của các Bộ 

ngành, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc 

tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài để phân tích kiểm nghiệm 

các chỉ tiêu về chất lượng, an toàn thực phẩm để tự công bố sản phẩm. 

4.1. Kiểm nghiệm các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm: 

- QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô 

nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm; 

- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô 

nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm; 

- QCVN 8-3: 2012/BYT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi 

sinh vật trong thực phẩm; 

- Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế, quy định 

giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm; 

- Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế, quy định về 

quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm; 

- Thông tư 24/2013/TT-BYT ngày 14/8/2013 của Bộ Y tế ban hành “Quy 

định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm”; 

- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế, quy định 

giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm; 

- Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế về việc sửa 

đổi, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành; 

- Thông tư số 37/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2010 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu vệ sinh 

an toàn thực phẩm Nông sản (Cà phê nhân, Chè, Hạt điều); 
 

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, ngày 21/01/2020 của Chính phủ, Hướng 

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi (Chỉ tiêu chất lượng Tổ yến sơ chế); 
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- Văn bản khác liên quan áp dụng cho từng loại sản phẩm cụ thể (nếu có). 

4.2. Kiểm nghiệm các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm: 

- Đối với sản phẩm có Quy chuẩn Quốc gia: Kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất 

lượng theo Quy chuẩn (Bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật tiêu chuẩn và 

Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006). 

- Đối với sản phẩm chưa có Quy chuẩn Quốc gia: Căn cứ vào Thông tư của 

các Bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn 

của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu 

chuẩn nước ngoài để kiểm nghiệm các chỉ tiêu về chất lượng phù hợp với quy 

định. 

- Trong trường hợp chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các 

Bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của 

Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn 

nước ngoài: Kiểm nghiệm các chỉ tiêu về chất lượng theo Tiêu chuẩn nhà sản 

xuất. 

5. Đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản: Thường xuyên nghiên cứu, cập nhập các quy định 

pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình để thực hiện 

theo đúng quy định. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh biết, thực 

hiện tự công bố sản phẩm theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đ/c PGĐ Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Chi cục QLCL; 

- Lưu: VT, QLCL (Q-9b). 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Dương 
 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-28T13:58:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Trung Quý<quynt@nnptnt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-28T14:04:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Ngọc Trịnh<trinhtnttkn@nnptnt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-28T15:51:53+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Nguyễn Hoài Dương<duongnhsnn@nnptnt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-28T15:52:53+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nnptnt@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-28T15:52:57+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nnptnt@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-28T15:55:34+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nnptnt@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




